
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 27/04/2023  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 25208602710  Nguyễn Trần Huệ  Ân 14/11/2001 Ninh Thuận 28CBN7

2 2321530894  Lê Quốc  Bảo 13/04/1999 Quảng Nam 28CBN7

3 25208701664  Nguyễn Thị Yến  Bình 18/05/2000 Khánh Hòa 28CBN7

4 26202124466  Hoàng Thị Kim  Đào 13/1082002 Quảng Trị 28CBN7

5 25217204507  Hồ Thế  Đức 19/11/2000 Quảng Nam 28CBN7

6 25202817130  Đặng Thị Trà  Giang 28/04/2001 Hà Nội 28CBN7

7 2320538756  Lê Thị Thuý  Hằng 30/07/1999 Đồng Nai 28CBN7

8 25203302003  Phạm Hồng  Hạnh 14/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN7

9 26202100515  Phạm Thị Kim  Hoa 20/04/2002 Quảng Ngãi 28CBN7

10 25203200393  Phạm Thúy  Hoài 23/12/2001 Bình Định 28CBN7

11 25207211924  Trương Thị Ngọc  Hồng 16/04/2001 Đắk Lắk 28CBN7

12 25203112071  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 05/03/2001 Nghệ An 28CBN7

13 2320538859  Lê Nguyễn Khánh  Linh 29/06/1999 Hà Tĩnh 28CBN7

14 25203410123  Trần Thị Hồng  Lụa 20/12/2001 Đà Nẵng 28CBN7

15 25203312724  Phạm Thị Ngọc  Mai 22/10/2001 Đắk Lắk 28CBN7

16 25202205670  Võ Huyền  Mi 03/01/2001 Đà Nẵng 28CBN7

17 25202104257  Nguyễn Thị Thảo  My 18/03/2001 Quảng Ngãi 28CBN7

18 2320538834  Lưu Nguyễn Tuyết  Ngân 18/12/1999 Phú Yên 28CBN7

19 24205215867  Phạm Thị  Phương 20/05/2000 Quảng Ngãi 26SYC2 Thi ghép

20 25205103144  Nguyễn Trần Khánh  Nguyên 21/08/2001 Đà Nẵng 27CSC2 Lần 1

21 24205209143  Ngô Thị Kiều  Diễm 02/08/1999 Đà Nẵng 27TBN7 Thi ghép
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1 25207116367  Huỳnh Thị Mỹ  Ngọc 23/10/2001 Đắk Lắk 28CBN7

2 25203205457  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 28/03/2001 Phú Yên 28CBN7

3 25203405000  Trần Thị Phương  Oanh 08/01/2001 Đà Nẵng 28CBN7

4 25202907326  Huỳnh Thị Kim  Phượng 14/01/2001 Bình Định 28CBN7

5 25203208193  Mai Trúc  Quỳnh 22/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN7

6 25203202759  Võ Gia  Thanh 23/12/2000 Kon Tum 28CBN7

7 2320530527  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 18/06/1999 Quảng Nam 28CBN7

8 26207120847  Lê Thủy  Tiên 19/08/2002 Quảng Nam 28CBN7

9 25208602153  Trần Thị Mỹ  Tiền 10/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN7

10 25207215074  Phạm Thị  Trinh 28/04/2001 Quảng Nam 28CBN7

11 25217107854  Nguyễn Công  Việt 28/05/2001 Quảng Nam 28CBN7

12 25213216802  Đinh Hoàng  Vũ 07/10/2001 Kon Tum 28CBN7

13 25207215990  Trương Nữ Như  Ý 07/11/2001 Đà Nẵng 28CBN7

14 25203500859  Phan Thị Thiên  Ân 07/02/2000 Quảng Nam 28CHT6

15 25207109554  Bùi Thị  Anh 26/06/2001 Nghệ An 28CHT6

16 25207204304  Châu Ngọc An  Duyên 15/04/2000 Quảng Nam 28CHT6

17 25218603041  Võ Trường  Giang 27/11/2001 Bình Định 28CHT6

18 25204217730  Ngô Thị Thanh  Hằng 22/02/2001 Đà Nẵng 28CHT6

19 26202226022  Nguyễn Thị Thu  Hằng 25/10/2002 Quảng Bình 28CHT6

20 26202121076  Huỳnh Thanh  Hiền 16/12/2001 Gia Lai 28CHT6

21 25207107970  Lê Thị Kim  Hiếu 30/03/2001 Quảng Nam 28CHT6

22 25207204439  Nguyễn Thị  Khỏe 07/07/2001 Quảng Nam 28CHT6

23 26217226485  Phan Phước  Kiên 30/01/2001 Quảng Nam 28CHT6

24 25202107439  Trần Thị Mỹ  Linh 08/10/2001 Quảng Nam 28CHT6

25 25203112434  Huỳnh Thị Mỹ  Linh 06/09/2001 Quảng Ngãi 28CHT6

26 25207116597  Trần Ngọc Thùy  Linh 02/08/2001 Quảng Nam 28CHT6
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 27/04/2023  - Phòng : 207 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25217107366  Trịnh Hồng  Mẫn 09/04/2001 Bình Định 28CHT6

2 25203217017  Đỗ Phương Kiều  My 11/05/2001 Quảng Nam 28CHT6

3 25203516212  Phạm Thị Ánh  Nga 27/04/2001 Quảng Nam 28CHT6

4 26207328108  Thân Nữ Đông  Nghi 03/08/2002
Thừa Thiên

Huế
28CHT6

5 25207117182  Nguyễn Thị Như  Ngọc 03/10/2001 Quảng Nam 28CHT6

6 25213109855  Hồ Tuyết  Phương 07/11/2001 Đà Nẵng 28CHT6

7 25217109645  Trần Ngọc  Thành 24/10/2001 Đà Nẵng 28CHT6

8 25203216520  Lê Thị Phương  Thảo 05/03/2001 Đà Nẵng 28CHT6

9 25203217569  Nguyễn Thị  Thảo 18/04/2001 Quảng Nam 28CHT6

10 27203831279  Lê Mai  Thi 30/09/2003 Quảng Trị 28CHT6

11 25217214365  Nguyễn Xuân  Thiên 21/01/2001 Quảng Nam 28CHT6

12 25203109419  Đỗ Thị Quỳnh  Trang 24/12/2001 Quảng Nam 28CHT6

13 25203114861  Nguyễn Thị Khánh  Trang 17/08/2001 Đà Nẵng 28CHT6

14 25207204492  Võ Trần Vân  Uyên 13/03/2001 Quảng Nam 28CHT6

15 25207105375  Nguyễn Thị Hoàng  Va 28/11/2001 Quảng Nam 28CHT6

16 25207215574  Nguyễn Thị Mai  Vy 20/04/2001 Quảng Nam 28CHT6

17 26217239855  Ngô Anh  Long 13/08/2002 Quảng Nam 29CHT1

18 26207200508  Đinh Thị Nguyên  Thảo 22/09/2002 Đà Nẵng 29CHT1

19 25205102644  Võ Lê Uyên  Thuy 19/05/2001 Gia Lai 28TSC9 Thi ghép
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